	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 3816/QĐ-UBND
	Thanh Hóa, ngày 06 tháng 11 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT DANH MỤC VÀ CẤP KINH PHÍ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP TỈNH ĐỢT VI, NĂM 2014.
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Khoa học và Công nghệ ngày 18/6/2013; Nghị định số 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoa học và Công nghệ;

Căn cứ Công văn số 4125/BKHCN-KHTC ngày 12/12/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn nội dung kế hoạch KH&CN năm 2014 của các tỉnh, thành phố;

Căn cứ Quyết định 4489/2013/QĐ-UBND ngày 16/12/2013 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu NSNN, chi NSĐP và phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014 của tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ Quyết định số 2956/QĐ-UBND ngày 21/8/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt kế hoạch các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2014;

Căn cứ các Quyết định số 3075/QĐ-UBND ngày 01/9/2010; 702/QĐ-UBND ngày 16/3/2012; 2610/QĐ-UBND ngày 15/8/2012; 2039/QĐ-UBND ngày 14/6/2013; 2387/QĐ-UBND ngày 10/7/2013; 2449/QĐ-UBND ngày 15/7/2013; 2856/QĐ-UBND ngày 13/8/2013; 3120/QĐ-UBND ngày 05/9/2013; 3625/QĐ-UBND ngày 16/10/2013 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh;

Theo đề nghị tại Tờ trình số 828/TTr-SKHCN ngày 24/10/2014 của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ xin phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt VI, năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt và cấp kinh phí thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh đợt VI, năm 2014, gồm: 23 nhiệm vụ

Trong đó:

- Cấp cho 04 nhiệm vụ mới năm 2014: 440.015.000 đồng

- Cấp cho 15 nhiệm vụ chuyển tiếp: 1.770.000.000 đồng

- Cấp cho 04 nhiệm vụ đã nghiệm thu: 617.980.000 đồng

Với kinh phí sự nghiệp khoa học là: 2.827.995.000 đồng
(Hai tỷ, tám trăm hai mươi bảy triệu, chín trăm chín mươi lăm ngàn đồng chẵn).

(Danh mục kèm theo).

Nguồn kinh phí: SNKH năm 2014 chưa phân bổ.

Điều 2. Căn cứ vào Quyết định này và danh mục các nhiệm vụ khoa học, công nghệ được duyệt:

1. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định bổ nhiệm chủ nhiệm các đề tài, dự án, ký kết các hợp đồng nghiên cứu; có trách nhiệm hướng dẫn thực hiện, kiểm tra và thành lập hội đồng nghiệm thu, báo cáo kết quả về UBND tỉnh.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm:

- Cấp kinh phí trực tiếp cho các cơ quan chủ trì, chủ đề tài, dự án để triển khai thực hiện.

- Theo dõi việc sử dụng kinh phí và thanh, quyết toán kinh phí đã cấp cho các đơn vị.

3. Các cơ quan chủ trì và chủ nhiệm các đề tài, dự án chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung đề tài, dự án được duyệt, quản lý và sử dụng kinh phí đúng quy định, hiệu quả cao.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc tỉnh, Chủ nhiệm các đề tài, dự án và Thủ trưởng các ngành, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Đức Quyền


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN
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DANH MỤC

CÁC NHIỆM VỤ KH&CN CẤP KINH PHÍ ĐỢT VI, NĂM 2014
(Kèm theo Quyết định số: 3816/QĐ-UBND ngày 06/11/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa)


I. Nhiệm vụ mới năm 2014: 04


		STT

		Tên nhiệm vụ KHCN

		Đơn vị chủ trì

		Mục tiêu, nội dung chính

		Dự kiến kết quả đạt được

		Thời gian th. hiện

		Kinh phí (triệu đồng)



		1. 

		

		

		

		

		

		Tổng số

		SNKH

		Cấp năm 2014

		Thu hồi



		2. 

		

		

		Mục tiêu

		Nội dung

		

		

		

		

		

		



		3. 

		Đề tài: "Đánh giá thực trạng và đề xuất một số giải pháp nâng cao chất lượng dự báo Khí tượng Thủy văn phục vụ sản xuất và phòng chống giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

		Đài khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa.

		- Đánh giá được thực trạng, hiệu quả của dự báo Khí tượng Thủy văn, Hải văn ở tỉnh Thanh Hóa.

- Đánh giá được các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả phục vụ của dự báo phục vụ Khí tượng Thủy văn, Hải văn ở tỉnh Thanh Hóa.


- Xây dựng được quy trình dự báo Khí tượng Thủy văn, Hải văn phù hợp đối với địa bàn tỉnh Thanh Hóa.


- Đề xuất được một số các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dự báo Khí tượng Thủy văn, Hải văn đối với tỉnh Thanh Hóa.

		- Đánh giá thực trạng công tác dự báo Khí tượng Thủy văn, Hải văn ở tỉnh Thanh Hóa.


Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng dự báo Khí tượng Thủy văn, Hải văn ở tỉnh Thanh Hóa.


- Nghiên cứu nâng cao năng lực dự báo và hiệu quả phục vụ dự báo Khí tượng Thủy văn, Hải văn ở tỉnh Thanh Hóa.


- Tập huấn, hướng dẫn sử dụng và chuyển giao công nghệ dự báo KTTV, đề xuất và kiến nghị một số giải pháp nâng cao chất lượng dự báo KTTV phục vụ sản xuất và phòng chống giảm nhẹ thiên tai ở Thanh Hóa.

- Nghiên cứu đề xuất các giải pháp nâng cao chất lượng dự báo KTTV phục vụ sản xuất và phòng chống giảm nhẹ thiên tai ở Thanh Hóa.


- Viết báo cáo tổng kết khoa học đề tài.

		- Tập số liệu Khí tượng Thủy Văn, Hải Văn ở Thanh Hóa từ 1980-2014.


- Báo cáo phân tích, xử lý số liệu.


- Báo cáo 4 chuyên đề:


- 01 Kỷ yếu hội thảo


- Phần mềm quản lý CSDL tổng hợp và bản hướng dẫn sử dụng.

- Trang Website tin tức KTTV ở Thanh Hóa.

- Bản đồ mạng lưới trạm Khí tượng Thủy văn, Hải văn và Môi trường và phân bố các yếu tố khí hậu trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.


- Phương án sử dụng kết quả của đề tài.


- Báo cáo Khoa học tổng kết đề tài.

		18 tháng

		421,265

		421,265

		90,265

		0



		4. 

		Đề tài: “Nghiên cứu xác định hệ thống cây trồng nông nghiệp phù hợp với vùng đất ven biển tỉnh Thanh Hóa”.

		Công ty Cổ phần Khoa học Nông nghiệp miền Bắc.

		Xác định được hệ thống cây trồng nông nghiệp phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất ở vùng đất ven biển tỉnh Thanh Hóa.




		- Điều tra thu thập thông tin về điều kiện tự nhiên, kinh tế, xã hội và thực trạng hệ thống cây trồng nông nghiệp tại vùng đất ven biển tỉnh Thanh Hóa.

- Thử nghiệm sản xuất hệ thống cây trồng nông nghiệp phù hợp trên đất chuyên màu và đất 2 vụ lúa vùng đất ven biển tỉnh Thanh Hóa.

- Xây dựng các mô hình trình diễn hệ thống cây trồng nông nghiệp cải tiến.



		- Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài.

- Các báo cáo chuyên đề:


+ Chuyên đề 1: “Thực trạng hệ thống cây trồng nông nghiệp tại vùng đất ven biển tỉnh Thanh Hóa”.

+ Chuyên đề 2: “Hệ thống cây trồng trên đất chuyên màu vùng đất ven biển tỉnh Thanh Hóa”.

+ Chuyên đề 3: “Hệ thống cây trồng trên đất 2 vụ lúa vùng đất ven biển tỉnh Thanh Hóa”.

+ Chuyên đề 4: “Hiệu quả mô hình hệ thống cây trồng vùng đất ven biển tỉnh Thanh Hóa”.

- Bản hướng dẫn canh tác hệ thống cây trồng vùng đất ven biển tỉnh Thanh Hóa .

- Báo cáo đánh giá hiệu quả các mô hình trình diễn hệ thống cây trồng cải tiến.

- Báo cáo phương án sử dụng và nhân rộng kết quả đề tài.

		30 tháng

		922,000

		480,730

		99,730

		0



		5. 

		Đề tài: “Phục tráng giống mía tím (Saccharum officinarum) Kim Tân, Thạch Thành, Thanh Hóa”.

		Công ty TNHH tư vấn và dịch vụ khoa học nông nghiệp I.




		Mục tiêu chung: Phục tráng được giống mía tím Kim Tân, Thạch Thành, Thanh Hóa.

.

		1. Xây dựng bản mô tả giống gốc.

2. Nghiên cứu, xác định các nguyên nhân gây thoái hóa giống mía tím Kim Tân.

3. Xây dựng quy trình kỹ thuật phục tráng và nhân nhanh giống mía Kim Tân bằng công nghệ Invitro và Invivo.

4. Xây dựng vườn cây đầu dòng giống Mía tím tại Thạch Thành:


5. Xây dựng phương án sử dụng kết quả đề tài.



		- Bản mô tả giống mía tím Kim Tân.

- Qui trình phục tráng và nhân nhanh giống mía tím Kim Tân - Thạch Thành bằng phương pháp nuôi cấy Invitro và Invivo.

- Kỷ yếu hội thảo.

- 0,5ha vườn cây đầu dòng giống mía tím Kim Tân (Quyết định công nhận vườn cây đầu dòng).

- Đề xuất biện pháp kỹ thuật trồng, chăm sóc cây mía tím.


- Báo cáo phương án sử dụng và nhân rộng kết quả đề tài.

- Báo cáo tổng kết đề tài.

- Đĩa DVD ghi dữ liệu đề tài.

		36 tháng




		523,760

		520,760

		99,760

		0



		6. 

		Đề tài: “Nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất giống và cam thương phẩm sạch bệnh, chất lượng cao tại khu công nghệ cao Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa”.

		Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn.

		Xây dựng thành công mô hình sản xuất giống và sản xuất cam V2 thương phẩm sạch bệnh, chất lượng cao, phù hợp với vùng khu công nghệ cao Lam Sơn.




		- Nghiên cứu cơ sở lựa chọn địa điểm xây dựng vườn cây mẹ sản xuất mắt ghép S1, vườn sản xuất giống và mô hình sản xuất cam thương phẩm.


- Đào tạo các quy trình kỹ thuật cho cán 06 cán bộ.


- Xây dựng vườn cây mẹ và sản xuất mắt ghép S1.


- Xây dựng vườn ươm và sản xuất cây giống.


- Xây dựng 02 mô hình sản xuất cam thương phẩm trên đất dốc (8-100) và trên đất ít dốc (1-30).


- Tập huấn kỹ thuật cho người dân nơi triển khai mô hình.


- Xây dựng bản hướng dẫn kỹ thuật.


- Hội thảo khoa học: Kỹ thuật sản xuất giống và sản xuất cam thương phẩm.


- Xây dựng phương án sử dụng kết quả nghiên cứu.


- Viết báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu.

		- Báo cáo chuyên đề: Cơ sở lựa chọn địa điểm sản xuất mắt ghép S1, vườn ươm sản xuất giống và mô hình sản xuất cam thương phẩm.


- 50 cây mẹ sản xuất mắt ghép.


- 10.000 cây giống cam V2.


- Bản hướng dẫn kỹ thuật sản xuất giống.

- Bản hướng dẫn kỹ thuật sản xuất cam thương phẩm.


- Kỷ yếu Hội thảo.


- Báo cáo phương án sử dụng kết quả nghiên cứu.


- Báo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu.


- Bài báo đăng trên tạp chí trong nước.

		24 tháng

		2.565,810

		1.100,260

		150,260

		0



		Cộng

		440,015

		





II. Nhiệm vụ chuyển tiếp: 15


		

		Tên nhiệm vụ KHCN

		Đơn vị chủ trì

		Mục tiêu, nội dung chính

		Dự kiến kết quả đạt được

		Kết quả thực hiện bước 1

		Kế hoạch thực hiện tiếp theo và kết quả dự kiến

		Thời gian thực hiện

		Kinh phí (triệu đồng)



		1. 

		

		

		

		

		

		

		

		Tổng số

		SNKH

		Đã cấp

		Cấp năm 2014

		Thu hồi



		2. 

		

		

		Mục tiêu

		Nội dung

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		3. 

		Đề tài: “Nghiên cứu bảo tồn, sản xuất giống một số loài phong lan và địa lan quý hiếm có giá trị kinh tế cao tại khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên”.

		Ban Quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên.

		Bảo tồn, phát triển một số loài phong lan và địa lan quý hiếm có giá trị kinh tế cao tại khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên.




		- Điều tra bổ sung, xây dựng bảng danh lục các loài Lan tự nhiên tại Khu BTTN Xuân Liên.


- Xây dựng vườn lưu giữ và sưu tập các loại Lan rừng tự nhiên hiện có.


- Xây dựng mô hình nhân giống một số loài phong lan và địa lan quý hiếm có giá trị kinh tế tại Khu BTTN Xuân Liên.


- Nghiên cứu bổ sung hoàn thiện các chỉ tiêu kỹ thuật nhân giống, trồng và chăm sóc 04 loài Lan được tuyển chọn.


- Đào tạo tập huấn, chuyển giao công nghệ.


- Xây dựng phương án bảo tồn, phát triển và sử dụng kết quả nghiên cứu của 04 loài Lan quý hiếm có giá trị kinh tế cao.

		- Danh lục các loài Lan tự nhiên tại Khu BTTN Xuân Liên.


- 01 vườn lưu giữ diện tích 100m2.


- 01 vườn nhân giống diện tích 44 m2.


- 04 loài Lan quý hiếm có giá trị kinh tế cao.

- Báo cáo chuyên đề: Thực trạng các loài Lan tại khu BTTN Xuân Liên.


- Bản hướng dẫn quy trình kỹ thuật nhân giống, nuôi trồng và chăm sóc 04 loài Lan quý hiếm có giá trị kinh tế.


- Kỷ yếu Hội thảo.


- Báo cáo tổng kết khoa học đề tài.


- Báo cáo tóm tắt đề tài.


- Phương án sử dụng kết quả.


- Bài báo đăng trên tạp chí trong nước.


- Đĩa DVD.

		- Điều tra bổ sung, xây dựng bảng danh lục các loài Lan tự nhiên tại Khu BTTN Xuân Liên.


- Xây dựng vườn lưu giữ và sưu tập các loại Lan rừng tự nhiên hiện có.


- Xây dựng mô hình nhân giống một số loài phong lan và địa lan quý hiếm có giá trị kinh tế tại Khu BTTN Xuân Liên.


- Nghiên cứu bổ sung hoàn thiện các chỉ tiêu kỹ thuật nhân giống, trồng và chăm sóc 04 loài Lan được tuyển chọn.


- Đào tạo tập huấn, chuyển giao công nghệ.

		- Điều tra bổ sung, xây dựng bảng danh lục các loài Lan tự nhiên tại Khu BTTN Xuân Liên.


- Xây dựng vườn lưu giữ và sưu tập các loại Lan rừng tự nhiên hiện có.


- Nghiên cứu bổ sung hoàn thiện các chỉ tiêu kỹ thuật nhân giống, trồng và chăm sóc 04 loài Lan được tuyển chọn.

- Xây dựng phương án bảo tồn, phát triển và sử dụng kết quả nghiên cứu của 04 loài Lan quý hiếm có giá trị kinh tế cao.

		7/2013


-


7/2015




		895,513

		565,620

		205,620

		100,00

		0



		4. 

		Đề tài: "Nghiên cứu ứng dụng siêu âm điều trị kết hợp điện dẫn thuốc và kỹ thuật vận động phục hồi chức năng cho bệnh nhân liệt nửa người do tai biến mạch máu não tại Thanh Hóa”.

		Bệnh viện Đa Khoa tỉnh Thanh Hóa.

		- Điều trị phục hồi chức năng cho bệnh nhân bị liệt nửa người do tai biến mạch máu não.


- Đánh giá được tác dụng của siêu âm điều trị kết hợp điện dẫn thuốc và kỹ thuật vận động để điều trị phục hồi chức năng cho bệnh nhân bị liệt nửa người do tai biến mạch máu não.


- Hoàn thiện phác đồ điều trị phục hồi chức năng cho bệnh nhân bị liệt nửa người do tai biến mạch máu não.

		-Tập huấn nâng cao trình độ điều trị phục hồi chức năng vận động cho bệnh nhân bị liệt nửa người do tai biến mạch máu não cho 02 bác sỹ và 04 cử nhân chuyên ngành phục hồi.


- Khám sàng lọc 200 bệnh nhân bị liệt nửa người do tai biến mạch máu não để lựa chọn được 100 bệnh nhân đủ tiêu chuẩn điều trị phục hồi chức năng.


- Khám cận lâm sàng cho 100 bệnh nhân: Tổng phân tích tế bào máu, xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm sinh hóa máu, chụp tim phổi, điện tim, chụp cộng hưởng từ.


- Điều trị phục hồi chức năng cho 100 bệnh nhân.


- Hoàn thiện phác đồ điều trị.


- Hội thảo khoa học.


- Xây dựng kế hoạch sử dụng kết quả nghiên cứu.


- Viết báo cáo khoa học tổng kết đề tài.

		- Quy trình phác đồ điều trị ứng dụng máy siêu âm điều trị kết hợp điện dẫn thuốc và kỹ thuật vận động để điều trị phục hồi chức năng cho bệnh nhân bị liệt nửa người do tai biến mạch máu não.


- Kỷ yếu Hội thảo.


- Báo cáo tổng kết khoa học đề tài.


- Báo cáo tóm tắt kết quả nghiên cứu.


- Báo cáo phương án sử dụng kết quả nghiên cứu.


- Bài báo công bố kết quả nghiên cứu đăng trên tạp chí trong nước.


- Đĩa VCD.

		- Tập huấn nâng cao trình độ điều trị phục hồi chức năng vận động cho bệnh nhân bị liệt nửa người do tai biến mạch máu não


- Khám sàng lọc 140 bệnh nhân và lựa chọn được 70 bệnh nhân đủ tiêu chuẩn điều trị phục hồi chức năng.


- Khám cận lâm sàng cho 70 bệnh nhân:


- Điều trị phục hồi chức năng cho 35 bệnh nhân theo phương pháp siêu âm điều trị kết hợp điện dẫn thuốc và kỹ thuật vận động phục hồi chức năng.


- Điều trị phục hồi chức năng cho 35 bệnh nhân theo phương pháp truyền thống


- Theo dõi bệnh nhân trong thời gian điều trị tại Bệnh viện.


- Theo dõi bệnh nhân tại cộng đồng.

		- Điều trị phục hồi chức năng.


- Hoàn thiện phác đồ điều trị ứng dụng siêu âm điều trị kết hợp điện dẫn thuốc và kỹ thuật vận động để điều trị phục hồi chức năng cho bệnh nhân bị liệt nửa người do tai biến mạch máu não.


- Hội thảo khoa học: Đánh giá tác dụng của siêu âm điều trị kết hợp điện dẫn thuốc và kỹ thuật vận động để điều trị phục hồi chức năng cho bệnh nhân bị liệt nửa người do tai biến mạch máu não.


- Xây dựng kế hoạch sử dụng kết quả nghiên cứu


- Viết báo cáo khoa học tổng kết đề tài.




		7/2013


-


12/2014

		576,130

		321,950

		121,950

		100,0

		0



		5. 

		Đề tài: Nghiên cứu tiềm năng di sản văn hóa và đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống sản phẩm văn hóa - du lịch tại không gian văn hóa - du lịch Thành Nhà Hồ và khu di tích lịch sử Lam Kinh.

		Trường Đại học Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa.

		- Luận giải được cơ sở khoa học.

- Đánh giá đúng thực trạng nguồn liệu sản phẩm văn hóa - du lịch từ di sản vật thể, phi vật thể đặc trưng trong không gian văn hóa.

- Du lịch Thành nhà Hồ và Khu di tích lịch sử Lam Kinh.


- Đánh giá đúng thực trạng cơ sở hạ tầng và dịch vụ kỹ thuật du lịch trong không gian văn hóa - du lịch Thành Nhà Hồ và khu di tích lịch sử Lam Kinh.


- Đề xuất được giải pháp xây dựng hệ thống sản phẩm văn hóa - du lịch tại không gian văn hóa - du lịch Thành Nhà Hồ và Khu di tích lịch sử Lam Kinh.

		- Nghiên cứu cơ sở khoa học về việc xác định không gian văn hóa du - lịch Thành Nhà Hồ và khu di tích lịch sử Lam Kinh .


- Nghiên cứu thực trạng nguồn liệu sản phẩm văn hóa - du lịch từ di sản vật thể, phi vật thể đặc trưng trong không gian văn hóa - du lịch Thành nhà Hồ và Khu di tích lịch sử Lam Kinh.


- Nghiên cứu thực trạng cơ sở hạ tầng và dịch vụ kỹ thuật du lịch trong không gian văn hóa - du lịch Thành Nhà Hồ và khu di tích lịch sử Lam Kinh.


- Nghiên cứu đối chứng và bài học kinh nghiệm tại một số khu du lịch quốc gia ở Việt Nam:


- Nghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống sản phẩm văn hóa - du lịch tại không gian văn hóa - du lịch Thành Nhà Hồ và khu di tích lịch sử Lam Kinh.


- Tổ chức hội thảo khoa học.

		- Báo cáo tổng hợp xử lý số liệu.


- Báo cáo chuyên đề:


- Kỷ yếu Hội thảo.


- Báo cáo tổng kết khoa học đề tài.


- Báo cáo tóm tắt đề tài.


- Phương án sử dụng kết quả.


- Bài báo đăng trên tạp chí trong nước.


- Đĩa DVD.

		- Nghiên cứu cơ sở khoa học về việc xác định không gian văn hóa - du lịch Thành Nhà Hồ và khu di tích lịch sử Lam Kinh.


- Nghiên cứu thực trạng nguồn liệu sản phẩm văn hóa - du lịch từ di sản vật thể, phi vật thể đặc trưng trong không gian văn hóa - du lịch Thành nhà Hồ và Khu di tích lịch sử Lam Kinh.


- Nghiên cứu thực trạng cơ sở hạ tầng và dịch vụ kỹ thuật du lịch trong không gian văn hóa - du lịch Thành Nhà Hồ và khu di tích lịch sử Lam Kinh.


- Nghiên cứu đối chứng và bài học kinh nghiệm tại một số khu du lịch quốc gia ở Việt Nam.



		- Nghiên cứu đề xuất giải pháp xây dựng hệ thống sản phẩm văn hóa - du lịch tại không gian văn hóa - du lịch Thành Nhà Hồ và khu di tích lịch sử Lam Kinh.


- Tổ chức hội thảo khoa học




		11/2013


-


5/2015

		255,340

		220,840

		100,840

		70,00

		0



		6. 

		Đề tài: "Nghiên cứu xây dựng mô hình du lịch dựa vào cộng đồng tại các huyện miền núi Thanh Hóa".

		Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa

		- Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về xây dựng mô hình du lịch dựa vào cộng đồng.


- Đánh giá được thực trạng phát triển du lịch dựa vào cộng đồng tự phát tại các huyện miền núi Thanh Hóa.


- Đề xuất các giải pháp xây dựng mô hình du lịch dựa vào cộng đồng tại các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa.

		- Nghiên cứu cơ sở khoa học lý luận và thực tiễn xây dựng mô hình du lịch dựa vào cộng đồng tại các huyện miền núi.


- Nghiên cứu thực trạng về tài nguyên du lịch, điều kiện kinh tế xã hội tại các huyện miền núi Thanh Hóa.


- Nghiên cứu thực trạng hoạt động du lịch dựa vào cộng đồng tự phát tại các miền núi Thanh Hóa.


- Xây dựng mô hình lý thuyết điểm du lịch dựa vào cộng đồng tại các huyện miền núi Thanh Hóa.


- Đề xuất các giải pháp xây dựng mô hình du lịch dựa vào cộng đồng tại các huyện miền núi Thanh Hóa.


- Tổ chức hội thảo khoa học.

		- Báo cáo tổng hợp xử lý số liệu.


- Báo cáo chuyên đề:


- Kỷ yếu Hội thảo.


- Báo cáo tổng kết khoa học đề tài.


- Báo cáo tóm tắt đề tài.


- Phương án sử dụng kết quả.


- Bài báo đăng trên tạp chí trong nước.


- Đĩa DVD.

		- Nghiên cứu cơ sở khoa học lý luận và thực tiễn xây dựng mô hình du lịch dựa vào cộng đồng tại các huyện miền núi.


- Nghiên cứu thực trạng về tài nguyên du lịch, điều kiện kinh tế xã hội tại các huyện miền núi Thanh Hóa.


- Nghiên cứu thực trạng hoạt động du lịch dựa vào cộng đồng tự phát tại miền núi Thanh Hóa.




		- Xây dựng mô hình lý thuyết điểm du lịch dựa vào cộng đồng tại các huyện miền núi Thanh Hóa.


- Đề xuất các giải pháp xây dựng mô hình du lịch dựa vào cộng đồng tại các huyện miền núi Thanh Hóa.


- Tổ chức hội thảo khoa học.



		8/2013


-


8/2015

		352,600

		319,800

		119,800

		100,0

		0



		7. 

		Đề tài: “Đánh giá khả năng chống chịu rầy nâu gây hại trên tập đoàn giống lúa lai ở tỉnh Thanh Hóa”.

		Trường Trung cấp Nông lâm Thanh Hóa.

		- Điều tra, đánh giá mức độ nhiễm rầy nâu của 5- 7 giống lúa lai chủ lực được trồng phổ biến ở tỉnh Thanh Hóa.


- Lựa chọn được 3 giống lúa lai chủ lực năng suất, chất lượng cao và chống chịu rầy nâu và xây dựng thành công mô hình trình diễn của 3 giống lúa lai lựa chọn được tại 3 huyện.

		- Đánh giá thực trạng sản xuất lúa lai tỉnh Thanh Hóa.


- Điều tra, đánh giá mức độ nhiễm rầy nâu trên tập đoàn giống lúa lai chủ lực tỉnh Thanh Hóa.


- Xây dựng mô hình trình diễn 3 giống lúa lai có khả năng chống chịu rầy nâu gây hại.

- Xây dựng phương án sử dụng và nhân rộng kết quả đề tài.

		- Bảng tổng hợp kết quả đánh giá mức độ nhiễm rầy nâu.

- Báo cáo Chuyên đề 1: “Thực trạng sản xuất lúa lai tỉnh Thanh Hóa”.

- Báo cáo Chuyên đề 2 “Mức độ nhiễm rầy nâu trên tập đoàn lúa lai chủ lực tỉnh Thanh Hóa” .

- Báo cáo đánh giá mức độ nhiễm rầy nâu của các giống trong mô hình .

- Báo cáo đánh giá hiệu quả mô hình.

- Báo cáo tổng kết đề tài.

		- Đánh giá thực trạng sản xuất lúa lai tỉnh Thanh Hóa.


- Điều tra, đánh giá mức độ nhiễm rầy nâu trên tập đoàn giống lúa lai chủ lực tỉnh Thanh Hóa.




		- Xây dựng mô hình trình diễn 3 giống lúa lai có khả năng chống chịu rầy nâu gây hại.

- Xây dựng phương án sử dụng và nhân rộng kết quả đề tài.

		7/2013


-


12/2015

		326,750

		256,580

		106,580

		80,000

		0



		8. 

		Đề tài: Thực trạng và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng của khối Dân vận xã, phường, thị trấn ở Thanh Hóa trong tình hình mới.

		Ban Dân vận Tỉnh ủy Thanh Hóa.

		- Đánh giá đúng thực trạng tổ chức, công tác vận động quần chúng của khối dân vận xã, phường, thị trấn từ năm 2008 đến nay; tìm ra nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém. - Đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng của khối Dân vận xã, phường, thị trấn ở Thanh Hóa trong tình hình mới.

		- Nghiên cứu cơ sở lý luận về dân vận, công tác dân vận của khối dân vận xã phường, thị trấn


- Khảo sát, đánh giá đúng thực trạng tổ chức, công tác vận động quần chúng của khối Dân vận xã, phường, thị trấn từ năm 2008 đến nay.

- Đề xuất các nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng của khối Dân vận xã.

- Tổ chức các hội nghị, hội thảo, chuyên đề.

- Xây dựng kế hoạch sử dụng kết quả nghiên cứu.

		- Bảng tổng hợp số liệu điều tra khảo sát.

- Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài.


- Các báo cáo chuyên đề.

- Kế hoạch sử dụng kết quả nghiên cứu.

		- Nghiên cứu cơ sở lý luận về dân vận, công tác dân vận của khối dân vận xã, phường, thị trấn.

- Khảo sát, đánh giá đúng thực trạng tổ chức, công tác vận động quần chúng của khối Dân vận xã, phường, thị trấn từ năm 2008.

* Tổ chức hội thảo: Thực trạng công tác vận động quần chúng của khối Dân vận xã trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với hoạt động của khối Dân vận xã, phường, thị trấn.



		- Đề xuất các nhóm giải pháp nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng của khối Dân vận xã.

* Tổ chức hội thảo: Những giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác vận động quần chúng của khối Dân vận xã, phường, thị trấn trong giai đoạn mới.


- Xây dựng kế hoạch sử dụng kết quả nghiên cứu.

		7/2013


-


12/2014

		214,740

		214,740

		104,740

		70,00

		0



		9. 

		Đề tài KHCN: "Nghiên cứu làm giàu khoáng Montmorillonit thuộc vùng mỏ Cromit Cổ Định để sản xuất hóa phẩm khoan phục vụ công nghiệp".

		Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

		* Mục tiêu chung:


Nghiên cứu khoáng Montmorillonit từ khai thác, tuyển quặng Cromit thuộc mỏ Cổ Định và giải pháp công nghệ để sản xuất hóa phẩm khoan phục vụ công nghiệp nhằm tận thu nguồn tài nguyên sẵn có của tỉnh Thanh. Hóa


* Mục tiêu cụ thể:


- Xác định được đặc trưng thành phần, tính chất của tập hợp khoáng trong các bể thải của quá trình khai thác, tuyển quặng Cromit thuộc mỏ Cổ Định.


- Xác lập được quy trình làm giàu và sản xuất hóa phẩm khoan đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật từ nguồn khoáng Montmorillonit trong các bể thải.

		- Thu thập tài liệu về MMT, công nghệ sản xuất chế phẩm khoan từ nguồn nguyên liệu khoáng (bài báo, các patent liên quan...).


- Điều tra, đánh giá trữ lượng khoáng montmorillonit tại các bể thải thuộc vùng mỏ Cromit Cổ Định.

- Nghiên cứu làm rõ đặc trưng về thành phần, tính chất của tập hợp khoáng trong các bể thải


- Nghiên cứu, xây dựng quy trình công nghệ làm giàu hàm lượng khoáng monmorillonit từ các bể thải.

- Nghiên cứu, xây dựng quy trình công nghệ sản xuất hóa phẩm khoan từ nguồn khoáng monmorillonit đã được làm giàu.

- Sản xuất thử 500kg hóa phẩm khoan.

- So sánh, đánh giá hệ dung dịch khoan tự pha chế từ sản phẩm do đề tài tạo ra với các sản phẩm nhập ngoại và sản phẩm hiện có trên thị trường.



		- Báo cáo điều tra, đánh giá trữ lượng khoáng sét chứa monmorillonit ở các bể thải thuộc vùng mỏ Cromit Cổ Định.


- Quy trình công nghệ làm giàu và sản xuất hóa phẩm khoan từ khoáng monmorillonit ở các bể thải thuộc mỏ Cromit Cổ Định.

- 500kg hóa phẩm khoan, chất lượng tương đương Tiêu chuẩn TCXD 326:2004.


- Báo cáo kết quả đề tài.



		- Đã hoàn thành các nội dung:


+ Thu thập được các tài liệu về MMT, công nghệ sản xuất chế phẩm khoan từ nguồn nguyên liệu khoáng.

+ Điều tra, đánh giá trữ lượng khoáng MMT tại các bể thải thuộc vùng mỏ Cromit Cổ Định.

- Nghiên cứu làm rõ đặc trưng về thành phần, tính chất của tập hợp khoáng trong các bể thải.

- Nghiên cứu, xây dựng quy trình công nghệ làm giàu hàm lượng khoáng MMT từ các bể thải.

- Đang thực hiện nội dung: Nghiên cứu, xây dựng quy trình công nghệ sản xuất hóa phẩm khoan từ nguồn khoáng MMT đã được làm giàu.

		- Hoàn thành các nội dung:


- Nghiên cứu, xây dựng quy trình công nghệ sản xuất hóa phẩm khoan từ nguồn khoáng monmorillonit đã được làm giàu.


- Sản xuất thử 500kg hóa phẩm khoan.


- So sánh, đánh giá hệ dung dịch khoan tự pha chế từ sản phẩm do đề tài tạo ra với các sản phẩm nhập ngoại và sản phẩm hiện có trên thị trường.




		01/2014


-


6/2015

		454,564

		454,564

		244,564

		100,0

		0



		10. 

		Dự án KHCN: "Giải pháp bảo mật tích hợp đa tầng đảm bảo an ninh mạng và an toàn dữ liệu cho các cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa".

		Sở Thông tin và Truyền thông Thanh Hóa.

		* Mục tiêu chung:


Xây dựng được giải pháp công nghệ, quy trình, chính sách nhằm tăng cường khả năng bảo mật, đảm bảo an ninh mạng và an toàn dữ liệu cho Trung tâm An ninh mạng và An toàn dữ liệu phục vụ các cơ quan Nhà nước tại tỉnh Thanh Hóa


* Mục tiêu cụ thể:


- Xây dựng được mô hình và giải pháp triển khai đồng bộ về thiết bị, công nghệ, nhân lực, quy trình áp dụng các tiêu chuẩn đảm bảo khả năng phòng chống tấn công, xâm nhập từ bên ngoài vào cơ sở dữ liệu của các cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa tại Trung tâm An ninh mạng và An toàn dữ liệu.


- Thiết lập và thử nghiệm thành công giải pháp Điện toán đám mây (hay còn gọi là điện toán máy chủ ảo) nhằm góp phần nâng cao năng lực hoạt động đảm bảo an ninh mạng và an toàn dữ liệu tại Trung tâm An ninh mạng và An toàn dữ liệu.


- Lựa chọn và áp dụng thành công một số tiêu chuẩn đảm bảo an toàn thông tin theo bộ tiêu chuẩn TCVN ISO/IEC 27001:2009 gồm: Xây dựng các chính sách đảm bảo an toàn nguồn nhân lực, an toàn truy cập, an toàn thông tin, xác định và phân loại thông tin trong tổ chức để thực hiện tại Trung tâm, đảm bảo an ninh mạng và an toàn dữ liệu.

		- Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác đảm bảo an ninh mạng và an toàn dữ liệu trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa.

- Xây dựng các giải pháp công nghệ đảm bảo an ninh mạng và an toàn dữ liệu cho các cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa.

- Tổ chức thực hiện giải pháp công nghệ đảm bảo an ninh mạng và an toàn dữ liệu cho các cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa.

- Xây dựng nội dung quy chế đảm bảo an ninh mạng và an toàn dữ liệu, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành để thực hiện trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa.

- Báo cáo nghiệm thu kết quả dự án.

		- Báo cáo kết quả khảo sát, đánh giá thực trạng công tác đảm bảo an ninh mạng và an toàn dữ liệu trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa.


- Giải pháp công nghệ đảm bảo an ninh mạng và an toàn dữ liệu trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa.


- Dự thảo quy định thực hiện các giải pháp công nghệ đảm bảo an ninh mạng và an toàn dữ liệu cho các cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa trình UBND tỉnh phê duyệt.


- Báo cáo kết quả thực hiện dự án.




		- Đã hoàn thành các nội dung:


+ Khảo sát, đánh giá thực trạng công tác đảm bảo an ninh mạng và an toàn dữ liệu trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa.

+ Xây dựng các giải pháp công nghệ đảm bảo an ninh mạng và an toàn dữ liệu cho các cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa.

- Đang thực hiện nội dung: Tổ chức thực hiện giải pháp công nghệ đảm bảo an ninh mạng và an toàn dữ liệu cho các cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa.

		Hoàn thành các nội dung:


- Tổ chức thực hiện giải pháp công nghệ đảm bảo an ninh mạng và an toàn dữ liệu cho các cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa.

- Xây dựng nội dung quy chế đảm bảo an ninh mạng và an toàn dữ liệu, đề xuất cấp có thẩm quyền ban hành để thực hiện trong các cơ quan Nhà nước tỉnh Thanh Hóa.

- Báo cáo nghiệm thu kết quả dự án.

		12/2014


–


6/2015

		857,840

		490,840

		120,840

		100,0

		0






		11. 

		Dự án KH&CN: "Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý Nhà nước về Khoa học và công nghệ tỉnh Thanh Hóa".

		Trung tâm Thông tin - Ứng dụng - Chuyển giao Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa.

		* Mục tiêu chung:


Xây dựng được hệ thống thông tin khoa học và công nghệ nhằm hỗ trợ nâng cao hiệu quả hoạt động Quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn toàn tỉnh Thanh Hóa.


* Mục tiêu cụ thể:


- Đánh giá được hiện trạng ứng dụng Công nghệ thông tin phục công tác quản lý Nhà nước tại Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa.

- Xây dựng được Cổng thông tin điện tử (Portal) Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa.

- Tiếp nhận được phần mềm Quản lý các nhiệm vụ về Khoa học và Công nghệ đã áp dụng hiệu quả tại Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đồng Nai.


- Bổ sung được trang thiết bị CNTT (phần cứng) phục vụ nhu cầu công tác chuyên môn, chỉ đạo điều hành, số hóa dữ liệu, cập nhật và xử lý dữ liệu, tra cứu các phần mềm.

- Xây dựng được bộ cơ sở dữ liệu (có cấu trúc và phi cấu trúc) về hoạt động khoa học và công nghệ.

- Đào tạo, tập huấn được khoảng 200 lượt người, trên địa bàn tỉnh trong việc khai thác các tài nguyên thông tin KH&CN và tác nghiệp trên hệ thống;

- Đào tạo được 5 cán bộ quản trị hệ thống nhằm duy trì và phát triển trong quá trình sử dụng.

		- Khảo sát, đánh giá hiện trạng ứng dụng Công nghệ thông tin phục công tác quản lý Nhà nước tại Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa.


- Xây dựng Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ.


- Tiếp nhận Phần mềm quản lý nhiệm vụ khoa học công nghệ. (được chuyển giao từ Trung tâm Phát triển Phần mềm - Sở Khoa học và Công nghệ Đồng Nai).


- Bổ sung hạ tầng thiết bị CNTT phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, các hoạt động chuyên môn của Sở Khoa học và Công nghệ và phục vụ việc quản trị và vận hành cập nhật thông tin cho Cổng thông tin điện tử.


- Xây dựng và cập nhật cơ sở dữ liệu về hoạt động khoa học và công nghệ.

- Đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý các nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ và Quản trị, khai thác Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ.


- Kết nối, bảo mật và vận hành hệ thống thông tin.




		- Báo cáo khảo sát, đánh giá thực trạng ứng dụng CNTT trong quản lý Nhà nước về KH&CN tại Sở KH&CN Thanh Hóa.

- Hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý Nhà nước về Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa, bao gồm:


+ Cổng thông tin điện tử Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa.


+ Phần mềm Quản lý nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ được chuyển giao từ Trung tâm phát triển Phần mềm - Sở KH&CN Đồng Nai.


+ Cơ sở dữ liệu về KH&CN được tích hợp trên Cổng Thông tin điện tử và Phần mềm Quản lý Khoa học và Công nghệ.


+ Trang thiết bị CNTT được bổ sung để phục hoạt động chuyên môn và vận hành hệ thống.


- Tài liệu đào tạo nhân lực vận hành Cổng thông tin và phần mềm có tích hợp vào cổng thông tin điện tử của Sở KH&CN Thanh Hóa.


- Hồ sơ Đào tạo, hướng dẫn sử dụng cho Cán bộ Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa, đại diện các sở /ban/ngành, UBND các huyện/ thị và một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Số lượng dự kiến cán bộ sử dụng 200 lượt người; Cán bộ quản trị 05 người.


- Phương án sử dụng kết quả dự án.


- Báo cáo tổng kết dự án.

		- Đã hoàn thành việc khảo sát, đánh giá hiện trạng ứng dụng công nghệ thông tin phục công tác quản lý Nhà nước tại Sở KH&CN Thanh Hóa.


- Đã cơ bản xây dựng được Cổng thông tin điện tử KH&CN Thanh Hóa.


- Đã cơ bản tiếp nhận được phần mềm quản lý nhiệm vụ KH&CN, đang tiếp tục hoàn thiện phần mềm để đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ.


- Cơ bản hoàn thành việc bổ sung hạ tầng thiết bị CNTT phục vụ công tác chỉ đạo điều hành, các hoạt động chuyên môn của Sở KH&CN.


- Đã một bước xây dựng và cập nhật được cơ sở dữ liệu về hoạt động khoa học và công nghệ Thanh Hóa trên các lĩnh vực khác nhau.


- Đã tổ chức được 02 lớp đào tạo, hướng dẫn sử dụng phần mềm Quản lý các nhiệm vụ KH&CN và quản trị khai thác cổng thông tin điện tử.


+ Khóa 1: Dành cho người quản trị cổng thông tin điện tử KH&CN.


+ Khóa 2: Đào tạo quản trị sử dụng phần mềm Quản lý Nhà nước về KH&CN.




		- Tổ chức 03 lớp đào tạo, hướng dẫn về quản trị khai thác Hệ thống thông tin, gồm:


+ Hướng dẫn sử dụng, khai thác cổng thông tin điện tử.


+ Đào tạo nâng cao, biên tập và thực hành cập nhập CSDL.


+ Đào tạo cho người sử dụng phần mềm Quản lý nhà nước về KH&CN


- Kết nối, bảo mật và vận hành hệ thống thông tin.


- Triển khai thử nghiệm hệ thống, hoàn thiện hệ thống;


- Tổ chức triển khai diện rộng, vận hành và tổ chức tiếp nhận hệ thống.




		9/2013


-


11/2014

		1.950,825

		1.950,825

		980,825

		350,0

		0



		12. 

		Dự án KHCN: "Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý và đào tạo tại trường Đại học Hồng Đức".

		Trường Đại học Hồng Đức Thanh Hóa.

		* Mục tiêu chung:


Cung cấp công cụ quản lý điện tử cho lãnh đạo, cán bộ, giảng viên, sinh viên nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và hiệu quả quản lý tại Trường Đại học Hồng Đức


* Mục tiêu cụ thể:


Xây dựng được hệ thống thông tin đáp ứng các yêu cầu cơ bản sau đây:

+ Cập nhật, tra cứu văn bản quản lý điều hành.


+ Quản lý các hoạt động nghiên cứu khoa học và công nghệ trong trường.


+ Tổ chức xây dựng ngân hàng đề và thi trắc nghiệm trực tuyến có thể sử dụng cho nhiều môn học (Tin học đại cương, Ngoại ngữ, Vật lý đại cương, Hoá vô cơ đại cương, ….)


+ Cung cấp thông tin thuộc lĩnh vực giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học phục vụ người dùng trong và ngoài trường. (Trong trường: tra cứu danh mục đề tài, dự án KH&CN đã và đang thực hiện, đội ngũ cán bộ KH&CN, qui trình thủ tục, biểu mẫu, tra cứu, download văn bản, đăng ký thi trắc nghiệm, đăng ký môn học …; ngoài trường: tra cứu download văn bản, tra cứu điểm thi, đăng ký thi trắc nghiệm online…).

		- Khảo sát thực trạng hạ tầng và ứng dụng CNTT trong quản lý và đào tạo tại trường Đại học Hồng Đức.

+ Khảo sát hiện trạng hạ tầng và ứng dụng CNTT của Trường Đại học Hồng Đức.


+ Khảo sát mô hình quản lý điều hành Trường Đại học Hồng Đức.


+ Điều tra khảo sát qui trình quản lý hiện tại của các đơn vị sẽ triển khai xây dựng phần mềm tác nghiệp. Bao gồm:

- Xây dựng mới hệ phần mềm và tích hợp cơ sở dữ liệu.


Xây dựng mới Hệ thống thông tin gồm có các phân hệ (phần mềm):


+ Phân hệ Cổng thông tin điện tử.


+ Phân hệ Quản lý văn bản.


+ Phân hệ Quản lý ngân hàng đề và thi trắc nghiệm trực tuyến.


+ Phân hệ Quản lý hoạt động KH&CN.


- Chuyển giao đưa vào sử dụng.


+ Cài đặt các phần mềm lên hệ thống các server.


+ Tập huấn sử dụng.


+ Giao quyền quản trị hệ thống.



		- Hệ thống thông tin gồm các hệ phần mềm sau:


+ Cổng thông tin điện tử (có tích hợp dữ liệu hiện tại của website trường Đại học Hồng Đức vào cổng thông tin).

+ Phần mềm quản lý ngân hàng đề và thi trắc nghiệm trực tuyến (áp dụng cho các môn học đại cương tại các khoa: Khoa học tự nhiên, Công nghệ TT-TT, Kỹ thuật công nghệ, Trắc nghiệm Tiếng Anh cơ sở.


- Khoa Ngoại ngữ…).

+ Phần mềm quản lý hoạt động KH&CN.


+ Phần mềm quản lý Văn bản.


(Các phần mềm chạy thành công, đáp ứng được các yêu cầu và được hội đồng khoa nghiệm thu).

- Báo cáo khảo sát thực trạng ứng dụng CNTT tại trường ĐH Hồng Đức.


- Tài liệu hướng dẫn sử dụng các phần mềm.


- Báo cáo tổng kết dự án.

		- Hoàn thành việc khảo sát thực trạng hạ tầng và ứng dụng CNTT trong quản lý và đào tạo tại trường Đại học Hồng Đức.


- Đã bước đầu xây dựng được cổng thông tin điện tử trường Đại học Hồng Đức với khối lượng công việc đã thực hiện đạt khoảng 40% so với yêu cầu.


- Xây dựng được 03 phần mềm phục vụ công tác quản lý và đào tạo gồm: phần mềm quản lý ngân hàng đề và thi trắc nghiệm trực tuyến, phần mềm quản lý hoạt động KH&CN, phần mềm quản lý văn bản với khối lượng công việc đều đạt từ 80% trở lên so với yêu cầu.




		- Tiếp tục hoàn thiện hệ phần mềm (gồm 04 phần mềm) với đầy đủ các tính năng theo thuyết minh phê duyệt làm cơ sở để chuyển giao đưa vào sử dụng phục vụ công tác quản lý và đào tạo trường Đại học Hồng Đức




		10/2013


-


3/2015

		2.153,768

		534,813

		254,768

		100,0

		0



		13. 

		Đề tài KH&CN: "Đánh giá hiệu quả sử dụng, đề xuất giải pháp tiết kiệm điện trong sản xuất công nghiệp tại Thanh Hóa”.

		Trung tâm Thông tin - Công nghiệp và Thương mại (Bộ Công thương)

		* Mục tiêu chung:


- Nâng cao nhận thức của các cơ sở sản xuất công nghiệp trong tỉnh, xây dựng được ý thức sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, đưa hoạt động sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả vào quá trình sản xuất của từng đơn vị. Giúp các ngành chức năng quản lý và giám sát mức tiêu thụ điện năng trong sản xuất và kinh doanh của các cơ sở sản xuất công nghiệp.

- Đề xuất được các giải pháp tiết kiệm điện đối với các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp, nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng điện năng, đáp ứng đòi hỏi phát triển kinh tế của tỉnh Thanh Hóa.


* Mục tiêu cụ thể:


- Đánh giá được thực trạng tiêu thụ và hiệu quả sử dụng điện ở các cơ sở sản xuất công nghiệp của tỉnh.


- Đề xuất được các giải pháp tiết kiệm điện trong sản xuất công nghiệp tại Thanh Hóa.

		- Điều tra khảo sát các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.


- Phân tích đánh giá thực trạng công nghệ sản xuất và tình hình sử dụng điện năng trên địa bàn tỉnh.


- Xây dựng các giải pháp, ứng dụng các công nghệ tiết kiệm điện.


+ Các giải pháp giảm tổn thất và nâng cao chất lượng điện năng.


+ Các giải pháp tiết kiệm điện trong sản xuất công nghiệp tại Thanh Hóa.


++ Các giải pháp đổi mới công nghệ.


3.2.2. Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng và tiết kiệm điện đối với hệ thống chiếu sáng.


++ Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng và tiết kiệm điện đối với hệ thống điều hòa không khí.


++ Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng và tiết kiệm điện đối với hệ thống động cơ.


++ Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng và tiết kiệm điện đối với hệ thống bơm, quạt.


++ Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng và tiết kiệm điện đối với hệ thống khí nén.


++ Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng và tiết kiệm điện đối với hệ thống lò nung.


++ Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng và tiết kiệm điện đối với hệ thống lò hơi.


++ Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng và tiết kiệm điện đối với hệ thống lạnh.


++ Giải pháp kiểm toán năng lượng bắt buộc đối với các doanh nghiệp trọng điểm.


++ Các giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và tiết kiệm điện năng.


- Tổ chức Hội thảo khoa học.


(Chi tiết các nội dung theo Kết luận thẩm định số 358/SKHCN-TDĐT).

		1. Báo cáo tổng hợp kết quả điều tra: về tình hình sử dụng năng lượng điện tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.


2. Các báo cáo chuyên đề.


- Chuyên đề 1: Tình hình sử dụng điện trong sản xuất công nghiệp tại tỉnh Thanh Hóa.

- Chuyên đề 2: Các giải pháp đổi mới công nghệ.

- Chuyên đề 3: Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng và tiết kiệm năng lượng điện đối với hệ thống chiếu sáng.

- Chuyên đề 4: Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng và tiết kiệm năng lượng điện đối với hệ thống điều hòa không khí và hệ thống lạnh.

- Chuyên đề 5: Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng và tiết kiệm năng lượng điện đối với hệ thống động cơ, hệ thống bơm, quạt và hệ thống khí nén.

- Chuyên đề 6: Các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng và tiết kiệm năng lượng điện đối với hệ thống lò nung và hệ thống lò hơi.

Chuyên đề 7: Các giải pháp kiểm toán năng lượng bắt buộc đối với các doanh nghiệp trọng điểm.

Chuyên đề 8: Các giải pháp quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng và tiết kiệm điện năng.

3. Kỷ yếu hội thảo.


Gồm 2 nội dung:


- Tình hình sử dụng năng lượng điện trong sản xuất công nghiệp tỉnh Thanh Hóa”.

- Giải pháp tiết kiệm năng lượng điện trong sản xuất công nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

4. Báo cáo tổng hợp, báo cáo tóm tắt, báo cáo tổng kết đề tài khoa học.

		- Đã cơ bản hoàn thành nội dung điều tra, khảo sát các cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh.


- Trên cơ sở kết quả điều tra, đã xây dựng được báo cáo tổng hợp kết quả điều tra về tình hình sử dụng điện năng lượng điện tại các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.


- Nghiên cứu, viết 08 báo cáo chuyên đề về tình hình hình sử dụng điện năng trong sản xuất công nghiệp, các giải pháp giảm tổn thất và nâng cao chất lượng điện năng, các giải pháp tiết kiệm điện trong sản xuất công nghiệp tại Thanh Hóa. Các chuyên đề còn ở dạng dự thảo, chưa hoàn thiện.

		- Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện báo cáo tổng hợp kết quả điều tra và các báo cáo chuyên đề về tình hình hình sử dụng điện năng trong sản xuất công nghiệp, làm cơ sở đề xuất các giải pháp giảm tổn thất và nâng cao chất lượng điện năng, các giải pháp tiết kiệm điện trong sản xuất công nghiệp tại Thanh Hóa.


- Tổ chức Hội thảo khoa học với 02 nội dung:


+ Tình hình sử dụng năng lượng điện trong sản xuất công nghiệp tỉnh Thanh Hóa


+ Giải pháp tiết kiệm năng lượng điện trong sản xuất công nghiệp tỉnh Thanh Hóa.



		8/2013


-


01/2015

		370,310

		370,310

		160,310

		100,0

		0



		14. 

		Dự án KH&CN


"Xây dựng cơ sở dữ liệu và triển khai ứng dụng hệ thống GIS hỗ trợ chỉ huy điều hành công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho PC66 Công an tỉnh Thanh Hóa".

		Cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Thanh Hóa.

		* Mục tiêu chung:

- Xây dựng cơ sở dữ liệu và triển khai ứng dụng hệ thống GIS hỗ trợ chỉ huy điều hành công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ cho PC66 - Công an tỉnh Thanh Hóa.


* Mục tiêu cụ thể:


- Xây dựng CSDL về địa bàn, nguồn lực phương án của TP Thanh Hóa, Thị xã Bỉm Sơn, Thị xã Sầm Sơn, Khu Kinh tế Nghi Sơn và các thị trấn huyện.

- Ứng dụng thành công phần mềm quản lý điều hành hoạt động phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ đối với lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Thanh Hóa nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm thiểu thiệt hại.

		- Điều tra, khảo sát hiện trạng trang thiết bị thông tin của Phòng PC66 Công an Thanh Hóa, các đặc điểm của việc quản lý công tác PCCC và CNCH ở Thanh Hóa.


- Xây dựng cơ sở dữ liệu GIS của hệ thống thông tin.


- Lập trình, bổ sung hợp phần thực hiện chức năng, quản lý điều hành phương tiện chữa cháy trên cơ sở ứng dụng thiết bị GPS cho hệ thống GIS hỗ trợ chỉ huy điều hành công tác PCCC và CNCH.


- Cài đặt, chuyển giao hệ thống GIS hỗ trợ chỉ huy điều hành công tác PCCC, cứu hộ, cứu nạn cho Phòng PC66 Công an tỉnh Thanh Hóa.


- Tổ chức đào tạo, tập huấn sử dụng hệ thống GIS hỗ trợ chỉ huy điều hành công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ.


- Tổ chức diễn tập thực hành ứng dụng hệ thống GIS hỗ trợ chỉ huy điều hành công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Phòng PC66 Công an tỉnh Thanh Hóa.




		- Cơ sở dữ liệu của hệ thống GIS hỗ trợ chỉ huy điều hành công tác PCCC, cứu hộ, cứu nạn của TP. Thanh Hóa, TX. Bỉm Sơn, Sầm Sơn, Khu KT Nghi Sơn.


- Phần mềm khách hệ thống GIS hỗ trợ chỉ huy điều hành công tác PCCC, cứu hộ, cứu nạn cho TP. Thanh Hóa, TX. Bỉm Sơn, Sầm Sơn, Khu KT Nghi Sơn.


- Báo cáo tổng kết.

		1. Điều tra, khảo sát hiện trạng trạng thiết bị công nghệ thông tin của PC66 CA Thanh Hóa.


2. Điều tra, khảo sát đặc điểm quản lý công tác PCCC và CNCH tại Thanh Hóa.


3. Bảo dưỡng, sửa phương tiện, máy móc, thiết bị hiện có.


4. Nâng cấp phòng trực thông tin chữa cháy.


5. Tham quan, học tập mô hình Trung tâm thông tin chỉ huy điều hành Quốc gia về PCCC và CNCH tại C66 - Bộ CA.


6. Mua sắm mới thiết bị: Máy chủ Dell PowerEdgeR510 (01); Máy trạm (03); Dây mạng AMP Cat 6A- China; Switch TP - Link 8 port, China; Máy tính xách tay Dell intel Core Due (02); Thiết bị định vị cho các xe chữa cháy.

7. Hợp đồng với Trung tâm Công nghệ phần mềm Thủy lợi (Hợp đồng số 05/HĐ-CGCN ngày 05/6/2013) về việc Chuyển giao tiếp nhận công nghệ phần mềm hệ thống GIS hỗ trợ chỉ huy điều hành công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Thanh Hóa.


8. Cài đặt và chuyển giao hệ thống GIS hỗ trợ chỉ huy điều hành công tác PCCC và CNCH.

9. Cập nhật số liệu điều tra về lực lượng, phương tiện vào cơ sở dữ liệu GIS của hệ thống thông tin.

		1. Tiếp tục bổ sung cơ sở dữ liệu GIS cho hệ thống thông tin.


2. Hoàn thành việc cài đặt và vận hành thử nghiệm, điều chỉnh các thông số kỹ thuật của hệ thống GIS hỗ trợ chỉ huy điều hành công tác PCCC và CNCH.


3. Tiếp tục Tổ chức đào tạo, tập huấn sử dụng hệ thống GIS hỗ trợ chỉ huy điều hành công tác PCCC, cứu nạn, cứu hộ.


4. Tổ chức diễn tập thực hành ứng dụng hệ thống GIS hỗ trợ chỉ huy điều hành công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại Phòng Cảnh sát PCCC Thanh Hóa.


5. Lập Báo cáo tổng hợp kết quả thực hiện dự án, tổ chức nghiệm thu dự án.

		9/2011


-


4/2015

		10.332,000

		1.279,0

		550,000

		200,0

		0



		15. 

		Dự án KHCN: "Xây dựng mô hình sản xuất và sử dụng than sinh học từ phụ phẩm nông nghiệp tại Thanh Hóa".

		Công ty TNHH phát triển nông nghiệp Hồng Đức

		* Mục tiêu chung:

- Xây dựng thành công mô hình sản xuất và sử dụng than sinh học từ phụ phẩm nông nghiệp tại Thanh Hóa, tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, cải tạo đất, nâng cao đời sống cho người nông dân.


* Mục tiêu cụ thể


- Xây dựng thành công mô hình ứng dụng lò sản xuất than sinh học từ phụ phẩm nông nghiệp ở quy mô nông hộ.


- Xây dựng 2 mô hình khép kín sản xuất và sử dụng than sinh học tại 2 huyện Đông Sơn, Quảng Xương.


- Tập huấn và chuyển giao kỹ thuật vận hành, sử dụng bếp lò sản xuất than sinh học cho 200 hộ nông dân nắm vững quy trình vận hành, sử dụng.

		- Điều tra, khảo sát bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, thực trạng sử dụng phụ phẩm nông nghiệp của vùng triển khai dự án, xây dựng tiêu chí chọn hộ tham gia dự án.


- Lựa chọn, mua bếp lò ga hóa khí cácbon.


- Tập huấn kỹ thuật vận hành sử dụng bếp lò gas cho các hộ tham gia mô hình.


- Bố trí thực nghiệm sử dụng than sinh học bón cho 2 loại cây trồng (lúa, lạc).


- Xây dựng mô hình khép kín sử dụng than sinh học cung cấp chất hữu cơ cho cây trồng tại các huyện Quảng Xương, Đông Sơn.


- Đánh giá hiệu quả kinh tế, hiệu quả môi trường, hiệu quả xã hội của các mô hình sản xuất than sinh học, mô hình sử dụng than sinh học bón cho cây trồng.


- Tập huấn kỹ thuật cho 200 hộ nông dân nắm vững quy trình.


- Phương án nhân rộng mô hình sản xuất, sử dụng than sinh học.


- Tổng kết, nghiệm thu dự án.

		- Mô hình sản xuất và sử dụng than sinh học có hiệu quả với 2 loại cây trồng (lúa, lạc).


- Báo cáo đánh giá hiệu quả mô hình sản xuất và sử dụng than sinh học.


- Bản hướng dẫn kỹ thuật sản xuất than sinh học.


- Bản hướng dẫn kỹ thuật sử dụng than sinh học bón cho cây trồng.


- DVD ghi hình toàn bộ quá trình, quy trình xây dựng mô hình.


- Phương án nhân rộng và các tài liệu có liên quan khác.

- Báo cáo tổng kết dự án.

		- Điều tra khảo sát, bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội, thực trạng sử dụng phụ phẩm nông nghiệp của vùng triển khai dự án, xây dựng các tiêu chí chọn hộ tham gia dự án.


- Lựa chọn, mua bếp lò ga hóa khí cac bon;


- Tập huấn kỹ thuật vận hành sử dụng bếp lò gas cho các hộ tham gia mô hình.


- Đã bố trí thực nghiệm bón than sinh học cho cây lúa tại huyện Đông Sơn vụ xuân năm 2014 và vụ mùa năm 2014; Bố trí thực nghiệm bón than sinh học cho cây lạc tại huyện Quảng Xương vụ xuân năm 2014.




		- Triển khai thực nghiệm bón than sinh học cho cây lạc vụ thu đông năm 2014;


- Tập huấn kỹ thuật sử dụng than sinh học bón cho lúa, lạc tại các hộ vùng triển khai dự án;


- Triển khai mô hình sử dụng than sinh học bón cho lúa và lạc với quy mô 0,5 ha/mô hình.


- Theo dõi các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật của mô hình;


- Tổ chức hội nghị đầu bờ, hội thảo đánh giá hiệu quả mô hình.


- Xây dựng phương án nhân rộng mô hình.

		10/2013


-


10/2015

		584,100

		454,930

		194,930

		100,0

		0



		16. 

		Đề tài "Nghiên cứu tuyển chọn một số giống khoai tây năng suất cao, chất lượng tốt tại Thanh Hóa”.

		Trung tâm Khuyến nông tỉnh.

		* Mục tiêu chung:

- Tuyển chọn được 2-3 giống khoai tây mới có năng suất cao, chất lượng tốt chủ động được giống, phục vụ sản xuất đại trà khoai tây cho tỉnh Thanh Hóa.


* Mục tiêu cụ thể:

- Tuyển chọn được 2-3 giống khoai tây mới năng suất ≥ 20 tấn/ha, chất lượng củ tốt, sạch bệnh.


- Xây dựng thành công mô hình sản xuất khoai tây giống năng suất củ ≥ 15 tấn/ha và mô hình sản xuất khoai tây thương phẩm năng suất củ ≥ 20 tấn/ha.


- Chủ động sản xuất giống và phát triển sản xuất khoai tây thương phẩm trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

		- Điều tra đánh giá thực trạng và các giải pháp phát triển cây khoai tây tại Thanh Hóa;


- Thí nghiệm so sánh tuyển chọn các giống khoai tây;


- Thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của các giống khoai tây được tuyển chọn;


- Thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của các giống khoai tây được tuyển chọn;


- Xây dựng mô hình sản xuất khoai tây giống cấp xác nhận tại 2 huyện Nga Sơn, Yên Định với quy mô 2ha (1ha/huyện);


- Xây dựng mô hình sản xuất khoai tây thương phẩm quy mô 4ha tại 2 huyện Nga Sơn, Yên Định (2ha/huyện, 2 huyện);


- Tập huấn kỹ thuật sản xuất khoai tây giống và thương phẩm cho 300 nông dân trong tỉnh;


- Hội nghị nghiệm thu, tổng kết dự án.

		- Tuyển chọn được 2-3 giống khoai tây mới chất lượng củ tốt, sạch bệnh năng suất đạt ≥ 20 tấn/ha.


- Mô hình sản xuất khoai tây giống sạch bệnh, năng suất củ giống ≥15 tấn/ha đạt cấp xác nhận.


- Mô hình sản xuất khoai tây thương phẩm năng suất củ ≥20 tấn/ha.


- Bản hướng dẫn kỹ thuật sản xuất khoai tây giống sạch bệnh và khoai tây thương phẩm phù hợp với điều kiện Thanh Hóa.


- DVD ghi hình toàn bộ quá trình, quy trình xây dựng mô hình (có kịch bản kèm theo).


- Phương án nhân rộng và các tài liệu có liên quan khác.

- Báo cáo tổng kết dự án.




		- Đã tiến hành điều tra, thu thập thông tin về tình hình sản xuất khoai tây tại các huyện triển khai đề tài;


- 5 cán bộ được đào tạo được đào tạo tập huấn kỹ thuật sản xuất khoai tây giống và khoai tây thương phẩm tại Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Khuyến nông;


- Đã tiến hành thực hiện các thí nghiệm về tuyển chọn giống khoai tây vụ đông năm 2013 với bộ giống gồm 10 giống;


- Đã tổ chức hội thảo đánh giá tuyển chọn giống khoai tây;


- Đã tập huấn kỹ thuật sản xuất khoai tây giống và khoai tây thương phẩm cho 300 hộ nông dân vùng triển khai đề tài.




		- Tiến hành thí nghiệm so sánh tuyển chọn các giống khoai tây vụ đông năm 2014;


- Tiến hành thí nghiệm nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ và liều lượng phân bón đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của các giống khoai tây được tuyển chọn;


- Xây dựng mô hình sản xuất khoai tây giống trên quy mô 2ha;


- Xây dựng mô hình sản xuất khoai tây thương phẩm trên quy mô 4ha;


- Báo cáo tổng kết, nghiệm thu kết quả đề tài.

		10/2013


-


10/2015

		921,130

		377,500

		147,500

		100,0

		0



		17. 

		Dự án: "Xây dựng cơ sở chăn nuôi lợn an toàn phù hợp quy định VietGAHP tại Công ty cổ phần Chăn nuôi và Chuyển giao công nghệ Yên Định”.

		Công ty cổ phẩn Chăn nuôi và Chuyển giao công nghệ Yên Định.

		* Mục tiêu chung: Xây dựng thành công cơ sở chăn nuôi lợn an toàn theo quy trình thực hành chăn nuôi tốt, được cấp giấy chứng nhận phù hợp quy định VietGAHP


* Mục tiêu cụ thể:


+ Thực hành quy trình chăn nuôi lợn nái sinh sản và lợn thịt an toàn phù hợp quy định

VietGAHP.


+ Hoàn thành đầy đủ các tiêu chí đánh giá VietGAHP, được tổ chức có thẩm quyền chứng nhận cơ sở chăn nuôi lợn an toàn phù hợp quy định VietGAHP.

		- Chuẩn bị điều kiện cơ sở vật chất phù hợp quy định VietGAHP.


Thực hành quy trình chăn nuôi trên quy mô 100 lợn nái sinh sản, 3 lợn đực và 700 lợn nuôi thịt có mặt thường xuyên theo quy định VietGAHP.


- Xây dựng hồ sơ quản lý chất lượng và hệ thống các biểu mẫu theo dõi ghi chép theo yêu cầu của VietGAHP.

- Tổ chức đánh giá và xin cấp giấy chứng nhận phù hợp quy định VietGAHP cho cơ sở chăn nuôi lợn của Công ty CP chăn nuôi và chuyển giao công nghệ Yên Định.

- Hội thảo khoa học đánh giá, tuyên truyền nhân rộng kết quả dự án.

- Báo cáo tổng kết dự án.

		- Mô hình cơ sở chăn nuôi lợn an toàn phù hợp quy định VietGAHP (ghi bằng DVD).

- Hồ sơ quản lý chất lượng và các biểu mẫu theo dõi ghi chép theo yêu cầu của VietGAHP.


- Giấy chứng nhận cơ sở chăn nuôi lợn an toàn phù hợp quy định VietGAHP cấp cho Công ty cổ phần Chăn nuôi và Chuyển giao công nghệ Yên Định.

- Phương án nhân rộng kết quả dự án.

- Báo cáo tổng kết dự án.

		- Khảo sát, rà soát các tiêu chí chưa phù hợp theo quy định VietGAHP.


- Sửa chữa chuồng trại, mua bổ sung lợn giống đủ quy mô 700 lợn nái, 3 lợn đực, 700 lợn nuôi thịt có mặt thường xuyên tại chuồng.


- Thực hành quy trình chăn nuôi trên quy mô 100 lợn nái sinh sản, 3 lợn đực và 700 lợn nuôi thịt có mặt thường xuyên theo quy định VietGAHP.


- Xây dựng hồ sơ quản lý chất lượng và hệ thống các biểu mẫu theo dõi ghi chép theo yêu cầu của VietGAHP.



		- Tiếp tục thực hành quy trình chăn nuôi trên quy mô 100 lợn nái sinh sản, 3 lợn đực và 700 lợn nuôi thịt có mặt thường xuyên theo quy định VietGAHP.


- Tổ chức đánh giá chứng nhận cơ sở chăn nuôi phù hợp quy định VietGAHP cho Công ty CP Chăn nuôi và Chuyển giao công nghệ Yên Định.


- Hội thảo khoa học nhân rộng kết quả của dự án.


- Báo cáo tổng kết dự án.



		10/2013


-


4/2015

		6.804,570

		463,230

		113,230

		100,0

		0



		Cộng

		1.770,

		





III. Nhiệm vụ đã nghiệm thu: 04


		TT

		Tên nhiệm vụ KHCN

		Cơ quan chủ trì

		Mục tiêu, nội dung chính

		Kết quả đạt được

		Thời gian thực hiện

		Kinh phí (Triệu đồng)



		1. 

		

		

		

		

		

		Tổng số

		SNKH

		Đã cấp

		Cấp 2014

		Thu hồi



		2. 

		

		

		Mục tiêu

		Nội dung

		

		

		

		

		

		

		



		3. 

		Đề tài KH&CN:


Nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Thanh Hoá trên cơ sở phát triển thương mại điện tử.

		Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại - Bộ Công thương

		* Mục tiêu tổng quát:


- Đề xuất được phương hướng và giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trên cơ sở phát triển thương mại điện tử (TMĐT), đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp Thanh Hóa trong điều kiện mở cửa thị trường, hội nhập kinh tế quốc tế.


* Mục tiêu cụ thể:


- Điều tra, đánh giá phân tích đúng thực trạng phát triển TMĐT và thực trạng năng lực cạnh tranh trên cơ sở phát triển TMĐT của các doanh nghiệp Thanh Hóa.


- Đề xuất được các nhóm giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, gồm:


+ Giải pháp nâng cấp công nghệ và kết nối được hệ thống TMĐT hiện có của tỉnh với hệ thống TMĐT của Bộ Công thương;


+ Giải pháp đối với các cơ quan quản lý;


+ Giải pháp đối với doanh nghiệp.

		- Nghiên cứu lý thuyết: Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nói chung và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp dựa trên cơ sở phát triển TMĐT.


- Thu thập, tổng hợp, phân tích các thông tin liên quan về các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa để lựa chọn đối tượng nghiên cứu.


- Tổng hợp, phân tích các cơ chế, chính sách liên quan đến phát triển TMĐT, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp dựa trên phát triển TMĐT.


- Tìm hiểu, học tập kinh nghiệm, tham khảo ý kiến tại Trung ương và các địa phương trong nước.


- Điều tra, khảo sát thực trạng phát triển TMĐT và thực trạng năng lực cạnh tranh trên cơ sở phát triển TMĐT của các doanh nghiệp Thanh Hoá.


- Tổng hợp kết quả điều tra và xử lý, phân tích số liệu điều tra.


- Tổ chức 02 Hội thảo khoa học:


+ 01 Hội thảo đối tượng là doanh nghiệp;


+ 01 Hội thảo đối tượng là các ngành chức năng, cơ quan quản lý của Thanh Hóa.


- Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Thanh Hóa trên cơ sở phát triển TMĐT.


- Nghiên cứu giải pháp cụ thể để nâng cấp công nghệ và kết nối được hệ thống TMĐT hiện có của tỉnh với hệ thống TMĐT của Bộ Công thương.

		- Đã nghiên cứu lý thuyết về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nói chung và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp dựa trên cơ sở phát triển TMĐT - cơ sở lý luận và thực tiễn.


- Thu thập, tổng hợp, phân tích các thông tin liên quan về các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa để lựa chọn 300 Doanh nghiệp tiến hành điều tra, trong đó chú trọng hơn tới các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu.


- Tiến hành điều tra, khảo sát thực trạng phát triển TMĐT và thực trạng năng lực cạnh tranh trên cơ sở phát triển TMĐT của 300 DN và 30 cơ quan quản lý Nhà nước tại Thanh Hóa. Xử lý, phân tích số liệu điều tra và viết báo cáo tổng hợp kết quả điều tra.


- Tổ chức 02 Hội thảo khoa học (01 Hội thảo đối tượng là doanh nghiệp; 01 Hội thảo đối tượng là các ngành chức năng).


- Nghiên cứu đề xuất giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Thanh Hóa trên cơ sở phát triển TMĐT.


- Giải pháp để nâng cấp công nghệ và kết nối được hệ thống TMĐT hiện có của tỉnh với hệ thống TMĐT của Bộ Công thương.



		09/2012


-


3/2014

		655,640

		655,640

		438,640

		100,00

		0



		4. 

		Dự án KHCN "Hoàn thiện công nghệ sản xuất cốp pha phủ phim từ nguồn nguyên liệu gỗ tạp, luồng, nứa tại Thanh Hóa phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu".

		Hợp tác xã Minh Quang - huyện Như Xuân

		* Mục tiêu chung:


- Hoàn thiện công nghệ sản xuất cốp pha phủ phim từ nguồn nguyên liệu gỗ tạp, luồng, nứa tại Thanh Hóa phục vụ tiêu dùng trong nước và xuất khẩu.


* Mục tiêu cụ thể:


1. Tiếp nhận và làm chủ được công nghệ sản xuất cốp pha phủ phim từ nguồn nguyên liệu là gỗ tạp, luồng, nứa từ đơn vị chuyển giao.

2. Tổ chức sản xuất theo quy trình công nghệ được chuyển giao và hoàn thiện công nghệ phù hợp với điều kiện Thanh Hóa.

3. Xây dựng và công bố được tiêu chuẩn cơ sở cho 03 sản phẩm cốp pha phủ phim làm từ: cót mộc, gỗ tạp lạng bóc và luồng thanh.

		- Nghiên cứu, tìm hiểu, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm trong và ngoài nước.


- Khảo sát, lựa chọn, tiếp thu chuyển giao công nghệ; đầu tư mua sắm bổ sung dây chuyền thiết bị máy móc.

- Tổ chức sản xuất theo quy trình công nghệ được chuyển giao.

- Hoàn thiện công nghệ được chuyển giao.

- Xây dựng tiêu chuẩn cơ sở.

		1. Xây dựng được: 03 Quy trình công nghệ sản xuất cốp pha phủ phim làm từ: Cót mộc, Gỗ tạp lạng bóc và Luồng thanh; 03 Tiêu chuẩn cơ sở cho các sản phẩm cốp pha phủ phim làm từ: Cót mộc, Gỗ tạp lạng bóc và luồng thanh


2. Đầu tư được 01 dây chuyền sản xuất cốp pha phủ phim công suất 8.000m3 sản phẩm/năm tại Nhà máy CBLS xuất khẩu của HTX Minh Quang


3. Đào tạo được 3 kỹ thuật viên và 6 công nhân nắm vững kiến thức, bí quyết công nghệ sản xuất cốp pha phủ phim.


4. Báo cáo kết quả thực hiện dự án được Hội đồng khoa học chuyên ngành cấp tỉnh nghiệm thu.

		09/2012 –


3/2014

		4.839,700

		838,500

		538,500

		150,00

		0



		5. 

		DAKHCN: "Nhân rộng mô hình cải tạo nâng cao tầm vóc đàn bò và trồng cỏ, chăn nuôi bò lai hướng thịt tại 4 xã khó khăn vùng bãi ngang huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa".

		UBND huyện Tĩnh Gia.

		Nhân rộng thành công mô hình cải tạo nâng cao tầm vóc đàn bò, trồng cỏ chế biến thức ăn chăn nuôi bò tại xã Ninh Hải cho các xã thực hiện dự án nhằm phát triển chăn nuôi bò theo hướng hàng hóa phù hợp với điều kiện thực tế các xã bãi ngang của huyện Tĩnh Gia.

		- Khảo sát, điều tra, bổ sung về điều kiện kinh tế, xã hội, thực trạng chăn nuôi, trồng cỏ của 4 xã triển khai thực hiện dự án.


- Xác định, lựa chọn và ký biên bản thỏa thuận các hộ tham gia mô hình.


- Ký kết hợp đồng với đơn vị chuyển giao công nghệ.


- Bàn giao bò cái, giống cỏ cho các hộ chăn nuôi được dự án lựa chọn.


- Tiến hành thực hiện mô hình.


- Theo dõi một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chính của các mô hình.


- Nghiệm thu thực tế, hoàn thiện quy trình chăn nuôi bò phù hợp với điều kiện địa phương.


- Phương án duy trì và tiếp tục nhân rộng dự án.


- Báo cáo tổng kết khoa học dự án.

		- Báo cáo bổ sung điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội của vùng triển khai dự án.


- 51 bò cái nền, có khối lượng từ 180kg/con trở lên; 4 bò đực giống, khối lượng trên 300 kg/con.

- 39 bê con sinh ra từ việc cho nhảy trực tiếp từ bò đực của dự án.

- 5,1ha cỏ trồng phân tán, suất đạt 200tấn/ha đối với cỏ voi, 230 tấn/ha đối với cỏ VA06.


- 8 kỹ thuật viên được đào tạo và thành thạo tay nghề về trồng cỏ, kỹ thuật phối tinh viên, chăn nuôi và công tác thú y (được cấp giấy chứng nhận).


- 5 tài liệu hướng dẫn kỹ thuật.

- Phương án nhân rộng và các tài liệu có liên quan khác.

- Báo cáo tổng kết dự án.

		10/2010 -


3/2013

		1.350,40

		938,940

		850,000

		88,94

		0



		6. 

		Dự án KHCN: "Xây dựng hệ thống thông tin phục vụ quản lý Nhà nước về khoa học và công nghệ cấp huyện và hỗ trợ ứng dụng chuyển giao KH&CN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa".

		Trung tâm Thông tin Ứng dụng Chuyển giao KH&CN Thanh Hóa.

		- Đánh giá đúng được thực trạng và nhu cầu việc ứng dụng CNTT trong hoạt động QLNN về KH&CN cấp huyện và tình hình ứng dụng, chuyển giao công nghệ trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;

- Xây dựng được phần mềm Quản lý Nhà nước về KH&CN cấp huyện;


- Xây dựng CSDL phục vụ hỗ trợ chuyển giao ứng dụng KH&CN trên địa bàn tỉnh;

- Ứng dụng CNTT trong các hoạt động hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, góp phần nâng cao năng lực các hoạt động sự nghiệp của Trung tâm Thông tin - Ứng dụng - Chuyển giao KHCN Thanh Hoá.

		- Xây dựng bộ chỉ tiêu và phiếu khảo sát tình hình ứng dụng CNTT phục vụ quản lý Nhà nước về KH&CN cấp huyện và tổ chức khảo sát, đánh giá tại các cơ quan quản lý Nhà nước về KH&CN cấp huyện.


- Xây dựng qui trình quản lý trên máy tính,


- Phân tích, thiết kế các chức năng của phần mềm ứng dụng gắn với các quy trình quản lý nêu tại điểm b, mục 15.3 trong thuyết minh;


- Xây dựng phần mềm ứng dụng đáp ứng được yêu cầu;


- Đào tạo chuyển giao công nghệ;


- Triển khai diện rộng: Dự kiến triển khai phần mềm ứng dụng tại Phòng Quản lý Khoa học cơ sở, các phòng chuyên môn thuộc Sở KH&CN Thanh Hóa, Trung tâm Thông tin - Ứng dụng - Chuyển giao KH&CN Thanh Hóa và các phòng công thương, kinh tế các huyện.


- Tổ chức tiếp nhận, quản trị vận hành hệ thống;


- Nghiệm thu dự án.

		- Báo cáo kết quả đánh giá phân tích tình hình ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý Nhà nước về hoạt động KH&CN tại các huyện, thị xã, thành phố.


- Phần mềm hoàn thiện có đầy đủ chức năng theo thuyết minh được duyệt;


- Hệ thống thông tin hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN tại các huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa được triển khai cho các đơn vị quản lý Nhà nước về KH&CN cấp huyện, Trung tâm TT- ƯDCG KH&CN Thanh Hóa

- Giấy chứng nhận cho 54 cán bộ công chức của 27 huyện làm công tác quản lý Nhà nước về KH&CN tại cấp huyện để tham gia vận hành phần mềm ứng dụng.


- Báo cáo tổng kết dự án.

		4/2012


-


10/2013

		1.016,540

		979,040

		700,000

		279,04

		0



		Cộng

		617,98

		





Kinh phí SNKH năm 2014 cấp đợt này cho 23 nhiệm vụ KH&CN là 2.827.995.000 đồng (Hai tỷ, tám trăm hai mươi bảy triệu, chín trăm chín mươi lăm ngàn đồng chẵn)./.












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































